
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

31/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ KHANG

3502401963

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4321

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (trừ các sản phẩm văn hóa 
phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục 
thẩm mỹ, nhân cách)

4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện), Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp

4659(Chính)

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. 
Mua bán gỗ các loại (gỗ tròn, gỗ xẻ, cưa gỗ, ván lát sàn, gỗ 
dán, gỗ ép, gỗ ốp)

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ PHÚ KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU KHANG CONSULTANT TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TV TM DV PHÚ KHANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương 
tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình;

4759

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ

4530

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ

4511

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống phòng 
cháy chữa cháy, hệ thống phòng chống sét.

4329

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư ngành điện, nước. Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh. Bán buôn hạt nhựa, nhựa tái sinh (trừ bán 
buôn phế liệu, phế thải nhựa)

4669

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

20. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photocopy, chuẩn bị tài liệu. Hoạt động hỗ trợ đặc 
biệt khác: dịch vụ hỗ trợ thư ký; bản ghi tài liệu.

8219

21. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn về quản lý kinh doanh; Tư vấn quản trị doanh 
nghiệp; Tư vấn quản lý tiếp thị; Tư vấn quản lý nguồn nhân 
lực; Tư vấn quản lý sản xuất; Tư vấn quan hệ cộng đồng (trừ 
tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật, phiên dịch. Giám định hàng hóa. Hoạt 
động môi giới thương mại.

7490

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ xúc tiến thương mại; Dịch vụ thương mại 
điện tử; Môi giới thương mại; Đại diện thương nhân 

8230
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2.000.000.000 VNĐ

24. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Các hoạt động vệ sinh thông thường (không chuyên 
dụng) cho tất cả các loại công trình như: Văn phòng, căn hộ 
nhà riêng, nhà máy, cửa hàng, các cơ quan và các công trình 
nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác (vệ sinh bên trong các 
công trình bao gồm cả vệ sinh bên ngoài như cửa sổ hoặc hành 
lang).

8129

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273621454

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN NGUYÊN THÀNH NAM   Nam
18/09/1984 Kinh Việt Nam

23/10/2012 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273621454
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGUYÊN THÀNH NAM   Nam

18/09/1984 Kinh Việt Nam

23/10/2012 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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